
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH LONG
TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER BẾN TRE

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 1/1
NĂM HỌC: 2026 - 2027

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 073 Đinh Ngọc Phương An 11-09-2020 Nữ
2 123 Trương Linh Anh 02-03-2020 Nữ
3 131 Lê Ngọc Trâm Anh 24-06-2020 Nữ
4 125 Nguyễn Thanh Anh 25-12-2020 Nữ
5 153 Trần Thanh Bách 30-07-2020 Nam
6 135 Ngô Minh Đăng 04-01-2020 Nam
7 105 Hồ Ngọc Phương Hà 16-12-2020 Nữ
8 071 Hà Nguyễn Gia Hân 03-02-2020 Nữ
9 013 Lê Minh Hiển 21-02-2020 Nam
10 115 Ngô Phước Hoài 23-07-2020 Nam
11 155 Huỳnh Huy Hoàng 23-01-2020 Nam
12 011 Huỳnh Phúc Hưng 04-03-2020 Nam
13 055 Huỳnh Phúc Huy 04-03-2020 Nam
14 095 Nguyễn Phúc Khang 09-04-2020 Nam
15 141 Bùi An Khang 15-12-2020 Nam
16 097 Nguyễn Ngọc Vân Khánh 09-09-2020 Nữ
17 072 Lê Đăng Khôi 29-04-2020 Nam
18 133 Đỗ Vân Kỳ 08-01-2020 Nữ
19 001 Nguyễn Võ An Kỳ 14-10-2020 Nữ
20 041 Trần Minh Long 04-03-2020 Nam
21 063 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 26-12-2020 Nữ
22 005 Trương Khải Gia Nghi 15-11-2020 Nữ
23 024 Lê Trịnh Trọng Nguyên 04-08-2020 Nam
24 124 Hồ Nguyễn An Nhiên 05-09-2020 Nữ
25 033 Đặng Hoài An Nhiên 05-01-2020 Nữ
26 144 Nguyễn Huỳnh Ngọc Như 06-05-2020 Nữ
27 121 Phan Trần Khả Như 08-04-2020 Nữ
28 004 Hà Nguyễn Quỳnh Như 22-10-2020 Nữ
29 023 Đinh Huỳnh Phát 24-11-2020 Nam
30 003 Nguyễn Quang Phú 26-06-2020 Nam
31 012 Nguyễn Gia Phúc 07-05-2020 Nam
32 031 Ansari Bích Phương 20-04-2020 Nữ
33 042 Nguyễn Nhã Phương 19-11-2020 Nữ
34 034 Hồ Ngọc Sĩ Quân 08-12-2020 Nam
35 122 Phan Văn Anh Quốc 09-04-2020 Nam
36 075 Nguyễn Thục Quyên 27-05-2020 Nữ
37 114 Bùi Lê Minh Tâm 08-07-2020 Nam
38 101 Nguyễn Phúc Thịnh 09-02-2020 Nam
39 044 Nguyễn Ngọc Hương Trà 01-08-2020 Nữ
40 035 Phạm Nguyễn Nhã Trâm 08-09-2020 Nữ
41 022 Bùi Ngọc Kim Tuyến 23-07-2020 Nữ
42 002 Lê Trần Phương Uyên 15-04-2020 Nữ
43 021 Trần Quốc Vinh 18-05-2020 Nam
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44 145 Nguyễn Phúc Vinh 05-02-2020 Nam
45 014 Lê Trí Vĩnh 11-03-2020 Nam

Danh sách có tổng 45 học sinh trúng tuyển Lớp 1/1 - Trong đó: Nữ: 23; Nam: 22;
Giáo viên chủ nhiệm:Trương Thị Tố Quyên

Sơn Đông, ngày 11 tháng 6 năm 2026
HIỆU TRƯỞNG

Lê Duy Linh

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nữ Ghi chú
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SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH LONG
TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER BẾN TRE

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 1/2
NĂM HỌC: 2026 - 2027

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 006 Phạm Bảo Bình An 15-11-2020 Nữ
2 107 Trần Nhật An 24-09-2020 Nam
3 106 Đặng Nguyễn Gia An 10-01-2020 Nữ
4 027 Bùi Minh Anh 01-04-2020 Nữ
5 017 Nguyễn Đức Anh 09-07-2020 Nam
6 139 Hoàng Phương Anh 02-01-2020 Nữ
7 030 Trần Hoàng Minh Anh 08-12-2020 Nữ
8 096 Lương Thụy Tuệ Cát 01-03-2020 Nữ
9 099 Hồ Quỳnh Chi 09-02-2020 Nữ
10 039 Chế Minh Dũng 08-09-2020 Nam
11 018 Lê Trúc Đan 19-08-2020 Nữ
12 136 Mai Tấn Đạt 17-02-2020 Nam
13 069 Nguyễn Thảo Di Hân 05-10-2020 Nữ
14 058 Đặng Việt Hưng 06-03-2020 Nam
15 138 Nguyễn Chí An Khang 19-10-2020 Nam
16 037 Đoàn Nhật Khánh 10-07-2020 Nữ
17 038 Hà Huỳnh Đăng Khôi 07-07-2020 Nam
18 120 Nguyễn Triệu Mỹ Lan 12-08-2020 Nữ
19 016 Đỗ Tuệ Lâm 05-11-2020 Nữ
20 118 Song Bảo Linh 24-02-2020 Nữ
21 100 Lương Đặng Khánh Linh 13-01-2020 Nữ
22 146 Bùi Quang Lộc 19-01-2020 Nam
23 020 Trần Hoàng Nhật Minh 25-08-2020 Nam
24 047 Danansooriya Maleesha Minh 14-10-2020 Nữ
25 109 Huỳnh Nguyễn Hà My 12-09-2020 Nữ
26 048 Trần Huỳnh Kim Ngân 06-11-2020 Nữ
27 009 Trần Bảo Ngọc 16-03-2020 Nữ
28 110 Trần Thị Quỳnh Ngọc 29-12-2020 Nữ
29 087 Đỗ Khôi Nguyên 21-01-2020 Nam
30 088 Nguyễn Sĩ Nguyên 12-03-2020 Nam
31 026 Lê Thị Ngọc Nhiên 28-04-2020 Nữ
32 086 Hồ Võ Hạo Nhiên 17-10-2020 Nam
33 079 Nguyễn Thảo Như 01-10-2020 Nữ
34 010 Nguyễn Trần Hà Phương 07-09-2020 Nữ
35 028 Phạm Hoàng Bảo Quyên 27-02-2020 Nữ
36 128 Trần Khánh Quỳnh 02-06-2020 Nữ
37 029 Nguyễn Phạm Mi Sa 15-09-2020 Nữ
38 050 Nguyễn Huy Tuấn 11-03-2020 Nam
39 046 Nguyễn Quốc Thắng 29-04-2020 Nam
40 116 Lê Hạ Trân 16-05-2020 Nữ
41 119 Trần Hoàng Khải Vinh 07-03-2020 Nam
42 070 Dương Ngọc Ái Vy 23-12-2020 Nữ
43 077 Đoàn Mai Đào Vy 08-12-2020 Nữ
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44 149 Lê Cát Nghi Xuân 17-01-2020 Nữ
45 036 Lê Phạm Thảo My 04-02-2020 Nữ

Danh sách có tổng 45 học sinh trúng tuyển Lớp 1/2 - Trong đó: Nữ: 30; Nam: 15;
Giáo viên chủ nhiệm:Bùi Thị Kiều Oanh

Sơn Đông, ngày 11 tháng 6 năm 2026
HIỆU TRƯỞNG

Lê Duy Linh

STT SBD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Nữ Ghi chú
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